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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

       (Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V) 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên:  TRẦN XUÂN QUANG Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  17/ 07/ 1978   Nơi sinh:  P.Điện Biên – TP Thanh Hóa 

- Tỉnh Thanh Hóa 

Quê quán:  Phường Điện Biên- Thành phố Thanh Hoá       . Dân tộc:  Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước bổ nhiệm: 2013 tại Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Trưởng Bộ môn Hội họa 

Đơn vị công tác : Khoa Mỹ thuật     - Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hoá 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:   233  - Đường Lý Nhân Tông- Phường Đông Thọ  -

Thành phố Thanh Hoá 

Điện thoại:   Cơ quan: (037)3 857 421. DĐ:  0989 642 669  

Email: tranquang78art@gmail.com 

Số CMND: 171820363         Ngày cấp: 25-10-2010.  Nơi cấp: Công An Thanh Hóa 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:           Chuyên tu 

Nơi đào tạo:         Trường Đại học mỹ thuật Việt Nam 

Ngành học:            Sư phạm Mỹ thuật 

Nước đào tạo:         Việt Nam                                                  Năm tốt nghiệp: 2006 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:                Hội họa                           Năm cấp bằng: 2013 

-     Nơi đào tạo: Trường Đại học mỹ thuật Việt Nam 

3. Ngoại ngữ:  Tiếng Anh.                              Mức độ sử dụng : C 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

7/2011 – Nay 

 

Trường Đại học Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hoá 

 

 

Trưởng bộ môn Hội hoạ 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
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1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

 

TT Tên đề tài Cấp 
Năm  

bắt đầu 

Năm 

nghiệm 

thu 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Xóm chài Bộ 2013   2015 Tác giả 

2 Bản ngã Bộ 2013 2015 Tác giả 

3 Quê nhà Bộ 2013 2015 Tác giả 

4 Nơi quê nhà Khu vực  2014  2015 Tác giả 

5 
Xây dựng mô hình quà lưu niệm 

mang bản sắc xứ Thanh 
Tỉnh 2015  2016 Thành viên 

 

 

3. Các công trình chuyên môn đã công bố, trao thưởng: 
 

TT Tên tác phẩm Hình thức, chất liệu,  triển lãm 
Cơ quan công bố, 

phát hành 

Năm 

xuất bản, 

phát 

hành, 

trao 

thƣởng 

1 
Ký ức tuổi thơ 

 

- Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày tại triển lãm tỉnh 

Thanh Hoá 

 

Sở GD& ĐT 

Thanh Hoá 

Giải nhì 

2003 

2 

 

Xe cổ động 

 

- Chất liệu: Tổng hợp .Trang trí xe 

ôtô cổ động 

- Tham gia diễu hành, triển lãm tại 

tỉnh Thanh Hoá 

Sở VHTT&DL 

Thanh Hoá 

Giải nhất 

2007 

3 
Đền Cô Tiên 

 

- Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày tại triển lãm     tỉnh 

Thanh Hoá 

 

Hội VHNT 

Thanh Hoá 

2007 

4 
Sông quê 

 

- Chất li ệu: Khắc gỗ màu 

- Trưng bày tại triển lãm tỉnh 

Thanh Hóa  

 

H ội VHNT 

Thanh Hoá 

2010 

5 
Sông quê 

 

- Chất liệu: Khắc gỗ màu 

- Trưng bày tại triển lãm Mỹ  

thuật toàn  quốc. 

 

Bộ VH, TT& DL 

 

2010 

6 
Kỷ vật của cha 

 

- Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày tại triển lãm Khu vực 

Bắc miền Trung 

Hội Mỹ thuật Việt 

Nam 
2011 

7 
Sắc mầu Tân 

Cương 

 

- Chất liệu: Acrylic 

- Trưng bày triển lãm Quốc tế tại 

Thái Nguyên 

Tỉnh Thái Nguyên 2011 

8 
Hương Trà 

Việt 

- Chất liệu: Acrylic 

- Trưng bày triển lãm Quốc tế tại 
Tỉnh Thái Nguyên 2011 
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 Thái Nguyên 

9 
Ấn tượng cầu 

Long Biên 

 

- Chất liệu: Acrylic 

- Trưng bày triển lãm Mỹ thuật 

Thủ đô 

Hội mỹ thuật  Hà 

Nội 
2011 

10 
Khoảng lặng 

trong lòng thành 

phố 

- Chất liệu: Sơn mài 

- Trưng bày triển lãm Mỹ thuật 

khu vực 

Hội Mỹ thuật Việt 

Nam 
2012 

11 

Bài ca không 

quên 

 

- Chất liệu: Acrylic 

- Trưng bày triển lãm Hội Mỹ 

thuật Việt Nam 

Hội Mỹ thuật Việt 

Nam 
2012 

12 
Dấu xưa 

 

- Chất liệu: Tổng hợp 

- Trưng bày triển lãm Mỹ thuật 

Thanh Hóa 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2012 

13 
Hồn quê 

 

- Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm Mỹ thuật 

Thanh Hóa 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2012 

14 
Độc thoại 

 

- Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm Mỹ thuật 

Trường Đại học VH, TT và DL 

Thanh Hóa 

Trường Đại học 

Văn hóa Thể thao 

và Du lịch Thanh 

Hóa 

2012 

15 
Ấn t ư ợng 

miền di sản 

 

- Chất liệu: In 

- Trưng bày triển lãm Tranh cổ 

động Thanh Hóa 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2012 

16 Bản tình ca 

- Chất liệu: Khắc Mộc bản 

- Trưng bày triển lãm Đồ họa 

Thanh Hóa 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2013 

17 
Mẹ vắng nhà 

 

- Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm Khu vực 

bắc miền Trung 

Hội MTVN 2014 

18 
Những đứa trẻ 

xóm chài 

 

- Chất liệu: sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm Mỹ thuât 

Đan Mạch 

Đan Mạch 2014 

19 
Sớm mùa thu 

 

- Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm Mỹ thuật 

Trường Đại học VH, TT và DL 

Thanh Hóa 

Trường Đại học 

Văn hóa Thể thao 

và Du lịch Thanh 

Hóa 

2014 

20 

Ngày bình yên 1 - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 
 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

21 
Ngày bình yên 2 - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

22 
Xóm chài - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

23 
Ngày mới - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 
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24 
Ngày mùa đông - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

25 
Chân dung tự 

họa 

- Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

26 
Hương trà - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

27 
Đêm trắng - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

28 
Chuyện - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

29 
Sang thu - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

30 
Chiều quê - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

31 
Bến quê - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

32 
Không tên - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

33 
Khúc giao mùa - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

34 
Ảo vọng - Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm nhóm 

Hội  VHNT Thanh 

Hóa 
2014 

35 
Mẹ của lính 

 

- Chất liệu: Sơn dầu 

- Trưng bày triển lãm khu vực Bắc 

miền Trung 

Hội MTVN 2015 

 
 

              

                       Thanh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2015 

 

Xác nhận của cơ quan Trƣởng Bộ môn Hội họa 

 

 

 

 

 

Ths. Trần Xuân Quang 

 

 


